LỚP 1
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LỚP 2

[image: image5.png]To manh ghép & cot B cing mau véi manh ghép & cot A dé khi ghép lai,
taduoc nhang hinh chi nhat:
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[image: image6.png]85 Banh dsu () vao [ trusc cau o ding:

Ban An muén ghép cic manh bia hinh
vubng thanh mot hinh chi nhat nhu hinh
V& nhung con thiéu 20 hinh nda. Hoi dé
‘ghép duac hinh chi nhat nay ban An can
tt ca bao nhiéu manh bia hinh vuéng ?

[J20manhbla.  [J30manhbla.  []40manh bia.




[image: image7.png]2, Em hay quan sét hinh v sau 16i t6 mau ban nhe nhat.




[image: image8.png]5. D6 phai 4 cai khan Minh céin 5 cai kep (xem
hinh vé). Héi néu mudn phoi 7 céi khan,
Minh phai c6 it nhat may céi kep ?




LỚP 3

[image: image9.png]Mot ngwoi ban sta ghi lai s6 lwong stta d3 ban mdi ngay trong bang sau. Em dién
thém sb thich hop vao 6 tréng.
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[image: image10.png]1. Khoanh vio ciu tri 1o diing:

2) Ban Anl6 tay lim v& tém kinh hinh trén (ahe hinh bén)

| Minh v& roi ra tis tim kinh ciia ban An ?

AQBMCO




                  Số thích hợp điền vào dấu ? là số nào?
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[image: image12.png]C6 3 con tho thi nhiy xa, ching ding nhimg vién séi bén duéng @ 1
thubc do (ahe hinh vE bén duéi). Em hiy t6 miu vio con tho nhiy xa nhit





LỚP 4

Bài: Các số có 6 chữ số.

Hãy viết số tiền tương ứng trong mỗi trường hợp sau
[image: image13.png]



Bài: Trung bình cộng
Nhân ngày Quốc tế thiếu  nhi 1 tháng 6, cửa hàng đồ chơi giảm giá tất cả đồ chơi đến hết tháng 6. Thảo rất thích con búp bê có giá sau khi giảm là 285 000 đồng. Hỏi nếu muốn mua con búp bê đó trong tháng 6, Thảo phải để dành từ đầu tháng đến cuối tháng, trung bình mỗi ngày bao nhiêu tiền mới đủ mua?
Bài: Biểu đồ

1. Dưới đây là bảng tổng hợp 500  học sinh khối 4 của một trường Tiểu học đạt kết quả sau khi kiểm tra cuối kì 1 : 
	TOÁN

Dưới 5 điểm : 20 học sinh

5 điểm – 8 điểm : 290 học sinh

9 điểm – 10 điểm : 190 học sinh
	TIẾNG VIỆT

Dưới 5 điểm : 10 học sinh

5 điểm – 8 điểm : 220 học sinh

9 điểm – 10 điểm : 270 học sinh

	KHOA HỌC

Dưới 5 điểm : 5 học sinh

5 điểm – 8 điểm : 200 học sinh

9 điểm – 10 điểm : 295 học sinh
	LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ

Dưới 5 điểm : 8 học sinh

5 điểm – 8 điểm : 160 học sinh

9 điểm – 10 điểm : 330 học sinh


Em hãy điền các số liệu vào bảng thống kê sau :

	
	9 điểm – 10 điểm
	5 điểm – 8 điểm
	Dưới 5 điểm
	Tổng cộng

	TOÁN
	
	
	
	

	TIẾNG VIỆT
	
	
	
	

	KHOA HỌC
	
	
	
	

	LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ
	
	
	
	


a. Môn nào có số học sinh đạt điểm 9 – 10 nhiều nhất?
Trả lời : …………….…
b. Môn nào có số học sinh thi dưới 5 điểm nhiều nhất?
Trả lời : …….………..
c. Bao nhiêu học sinh nhận ngôi sao môn Toán và Tiếng Việt?         Trả lời : …….…………
d. Bao nhiêu học sinh thi điểm dưới 5 tất cả các môn?
Trả lời : …….…..…………
e. Môn nào có 2 học sinh vắng trong buổi thi?
Trả lời : …….…..………
2-Trong buổi lễ chào cờ đầu tuần, Liên đội trường em phát động phong trào Kế hoạch nhỏ để gây quỹ. Liên đội quyết định lớp 3, lớp 4, lớp 5 sẽ nộp giấy báo và giấy tập. Sau đây là kết quả thu được của các lớp :

	
	Giấy báo
	Giấy tập

	Lớp 3
	163 kg
	81 kg

	Lớp 4
	56 kg
	176 kg

	Lớp 5
	135 kg
	95 kg


Khi tổng kết, Lớp 4C lại nộp thêm 14 kg giấy tập. Cuối cùng lớp nào thu được nhiều nhất? Trả lời : …………….…………

LỚP 5
Bài: Hình tròn - đường tròn – chu vi và diện tích hình tròn

[image: image14.png]Nha em c6 mét cdi ban &n c6 mat ban 1 hinh tron dudng kinh 1,2m. Me muén mua mét tém
khan trai ban hinh vuéng pht hét cd mat ban cho dep.
a) Em sé dé nghi me mua tdm khén trdi ban c6 canh la bao nhiéu mét ? Vi sao ?

b) Néu gia tién 1m?khan trdi ban 1a 120000 déng thi theo dé nghi ctia em, me phéi tén bao nhiéu
tién dé mua tdm khan trdi ban dy ?




Bài: Hình hộp chữ nhật
[image: image15.png]Ban Minh dung mét tdm bia hinh chir nhat cé chiéu dai 30cm, chiéu réng 14cm réi cét (theo
dudng chdm chdm nhu hinh vé) va x&p thanh mét céi hop khéng ndp diing dé but, thudc trén
ban hoc.

Em hay lam mét céi hop giéng nhu ban Minh da lam.
Tinh dién tich toan phén cda céi hop dé.
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Bài: Biểu đồ hình quạt
[image: image16.png]Biéu d6 hinh quat bén ghi lai s6 liéu vé su yéu thich
cac mon thé thao khi phdng van 256 em hoc sinh. Em hay quan s&t
that ki biéu d6 va cho biét :
a) C6 bao nhiéu hoc sinh thich choi mén béng ré ?
b) S8 hoc sinh thich mén bai 16i bédng bao nhiéu phan trém sé hoc
sinh thich mén bong da ?





Bài toán chuyển động
[image: image17.png]Mat con Kéng-gu-ru cé thé di chuyén 4,2km trong 5 phut. Mot
con da diéu khi can c6 thé chay 1575m trong 90 gidy. Néu t6 chic
mét cudc thi chay gitfa hai con vat nay thi con nao sé chién thdng ?
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